
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÂN BAY

0109710657

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: + Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động 
vật hoặc hàng hóa bằng đường bộ; + Hoạt động của các bến, 
bãi ô tô, điểm bỗ xếp hàng hóa; + Hoạt động quản lý đường 
bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe 
đạp, xe máy;

5225

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình đường sắt 4211

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng nhà ga hàng hóa tại cảng hàng không;

4299(Chính)

6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình công ích khác 4229

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng.

4610

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán 
buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, 
mỹ phẩm dùng cho mắt; - Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu 
thơm; (Trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người)

4649

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SÂN BAY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AIRPORT SERVICES AND TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AIRST CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977142787 
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại 

7490

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên 
liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa; - Khí dầu mỏ, khí butan và proban 
đã hoá lỏng; - Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các 
chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.

5229

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

25. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

29. Quảng cáo
(Theo quy định của pháp luật)

7310

30. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh; - Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt; - Bán 
buôn bột giấy; - Bán buôn đá quý; - Bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại, phi kim loại (Không bao gồm kinh doanh các 
loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường);

4669
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÝ LÂM 
DUY     

Việt 
Nam

Số 24 ngách 141 ngõ 
Thịnh Quang, Phường 
Thịnh Quang, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15.000.000.000 50,000 012105991

2NGUYỄN 
MINH 
TUẤN         

Việt 
Nam

Số 130 Khâm Thiên, 
Phường Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15.000.000.000 50,000 001087020089

33. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

35. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không

5629

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Chi tiết: - Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa tại cảng 
hàng không, sân bay;

5223

37. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

38. Bán buôn thực phẩm 4632

39. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

40. Phá dỡ 4311

41. Chuẩn bị mặt bằng 4312

42. Lắp đặt hệ thống điện 4321

43. Thu gom rác thải không độc hại 3811

44. Thu gom rác thải độc hại 3812

45. Tái chế phế liệu 3830

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 19/07/2021 đến ngày 18/08/2021



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087020089
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 130 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 130 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH TUẤN         Nam

07/10/1987 Kinh Việt Nam

18/07/2017 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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